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Số: 01/2008/QĐ-UBND       Liên Chiểu, ngày 04 tháng 3 năm 2008
      

QUYẾT ĐỊNH
V/v Qui định mức thu, quản lý và sử dụng phí chợ loại 1, loại 3

trên địa bàn quận Liên Chiểu

UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN LIÊN CHIỂU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001; 
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ 

qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí, lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 
06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 25/2006/QĐ-UBND, ngày 28 tháng 3 năm 2006 của 
UBND thành phố Đà Nẵng về việc qui định mức thu, quản lý và sử dụng phí chợ và 
Quyết định số 6340/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2006 của UBND thành phố Đà 
Nẵng về việc giao quận, huyện qui định mức thu, mức trích để lại cho các đơn vị trực 
tiếp thu phí chợ đối với các chợ do quận, huyện, phường, xã quản lý;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính- Kế hoạch quận Liên Chiểu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. 
1. Ban hành kèm theo Quyết định này mức thu phí đối với các hộ kinh doanh tại 

các chợ loại 1 và loại 3 trên địa bàn quận Liên Chiểu.
2. Đối tượng nộp phí chợ;
a) Doanh nghiệp, hộ kinh doanh có đặt cửa hàng, cửa hiệu buôn bán cố định, 

thường xuyên tại chợ;
b) Người buôn bán không thường xuyên, không cố định tại chợ;
c) Tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện vận tải cơ giới vận chuyển hàng hoá ra 

vào chợ;



Điều 2. Quản lý và sử dụng phí chợ: 
1. Việc trích để lại cho các đơn vị thu phí đối với các chợ do Nhà nước đầu tư 

vốn xây dựng được thực hiện như sau:
a) Ban quản lý chợ loại 1 thuộc quận được trích để lại 55% trên tổng số phí thu 

được cho Ban quản lý chợ.
Ban quản lý chợ Hoà Khánh thực hiện chi theo các nội dung chi qui định tại 

Nghị định số: 43/2006/NĐ/CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ.
b) UBND các phường được trích để lại 80% trên tổng số phí thu được.
Trong đó, giữ lại 30% trên tổng mức thu phí để chi đầu tư sửa chữa chợ, còn lại 

chi 50% cho Ban quản lý chợ.
2. Số tiền trích để lại phải được quản lý, sử dụng theo đúng qui định của pháp 

luật về phí, lệ phí, số tiền còn lại nộp toàn bộ vào ngân sách Nhà nước của mỗi cấp 
ngân sách.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 7 ngày kể từ ngày ký và thay cho Quyết 
định số 540/QĐ-UBND ngày 18/12/2006 của UBND quận Liên Chiểu về  qui định 
mức thu, mức trích để lại cho đơn vị, địa phương trực tiếp thu phí, lệ phí chợ thuộc 
quận Liên Chiểu.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND quận, Trưởng Phòng Tài chính-Kế hoạch, 
Trưởng phòng Kinh tế, Chi cục trưởng Chi cục Thuế Liên Chiểu, Giám đốc Kho bạc 
Nhà nước quận Liên Chiểu, Ban quản lý chợ loại I, Chủ tịch UBND các phường thuộc 
quận, các tổ chức và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

                                              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Dương Thành Thị
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MỨC THU PHÍ CHỢ LOẠI 1 VÀ CHỢ LOẠI 3
TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN LIÊN CHIỂU

(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND
Ngày 04 tháng 3 năm 2008  của UBND quận Liên Chiểu)

I. Mức thu phí chợ loại 1 (Chợ Hoà Khánh):

Khu vực, ngành hàng D/tích mỗi lô 
(m2)

Hộ cố định 
(đồng/m2/

tháng)

Hộ không cố định 
(đồng/người/ngày)

A. DÃY KIỐT MẶT TIỀN:
    - Loại 1 cửa 11,20 26.950
    - Loại 2 cửa 13,83 32.080
    - Loại 3 cửa 10,40 110.580
B. TẦNG TRỆT KHU A
1/ Nhóm hàng đồng hồ kính, Tạp hoá, thực 
phẩm, tạp hoá mỹ phẩm, văn phòng phẩm, 
cặp xách, kẹp cài, trang sức giả, lưu niệm:
    - Loại 1 cửa 5,85 12.000
    - Loại 2 cửa 5,50 18.220
    - Loại 3 cửa 13,25 24.910
    - Loại Đặc biệt 6,25 27.600
2/ Nhóm hàng vải, mùng mền, chiếu gối, 
may đo, nón lá:
    - Loại 1 cửa 5,13 12.560
    - Loại 2 cửa 5,03 18.920
B. TẦNG LẦU KHU A:
1/ Nhóm hàng áo quần mỹ phẩm, giày dép:
    - Loại 1 cửa 5,42  10.070
    - Loại 2 cửa 5,49 14.270
C. TẦNG TRỆT KHU B:
1/ Nhóm hàng nhôm nhựa, sành sứ, thuỷ 
tinh, đồ sắt, hương đèn, gia vị ngũ cốc, bao 
bì:
    - Loại 1 cửa 4,39 14.480
    - Loại 2 cửa 4,88 25.890
2/ Nhóm hàng: Thịt heo bò, nem chả thịt 
chín, lòng phụ phẩm, gà mổ, thủy sản đông 
lạnh, khô:

2.40 27.370

3/ Nhóm hàng ăn uống, giải khát: 5,40 20.930
D. KIỐT HOA VIÊN 16,00 37.500
* Mức thu hộ không cố định: Các mặt 1.000 – 8.000



hàng
TẦNG II KHU A: (Phương án qui 
hoạch 588m2)
1/ Loại 2 mặt tiền: 25 Lô 5,00 22.000
- Hạng A1 5,76 22.000

4,5 22.000
- Hạng A2 5,00 22.000

5,76 20.000
- Hạng B1 5,00 18.000
2/ Loại 1 mặt tiền: 37 Lô
- Hạng B1 5,00 13.000
- Hạng B2 5,00 11.000

5,76 11.000
4,5 11.000

- Hạng C 5,00 10.000
5,76 10.000
4,5 10.000

II/ Mức thu phí chợ loại 3:
1/ Chợ Nam ô, Phường Hoà Hiệp Nam:
* Tầng trệt khu A:
a/ Kiốt mặt tiền:
+ Loại 2 mặt tiền: 10 lô
- Hạng đặc biệt 8,40 30.000
- Hạng A1 8,40 26.000
- Hạng A2 8,40 25.000
+ Loại 1 mặt tiền: 8 lô
- Hạng B1 8,40 15.000
b/ Lô KD bên trong chợ chính: 86lô
+ Loại 2 mặt tiền: 44 lô 
- Hạng đặc biệt 4,00 25.000
- Hạng A1 4,00 20.000
- Hạng A2 4,00 19.000
- Hạng B1 4,00 18.000
- Hạng B2 4,00 17.000
+ Loại 1 mặt tiền
- Hạng B1 4,00 12.000
- Hạng B2 4,00 11.000
- Hạng C 4,00 9.000
c/NHÀ LỒNG KHU B (Hàng rong):66 lô
1. Loại 2 mặt tiền: 48lô
- Hạng A: (Thu theo ngày) 3,00 5,00
- Hạng B: (Thu theo ngày) 4,50 6,00

3,00 4,00
4,50 5,00

2. Loại 1 mặt tiền: 18 lô
- Hạng B: (Thu theo ngày) 3,00 3,00



- Hạng C: (Thu theo ngày) 3,00 2,00
d. NHÀ LỒNG KHU C (Hàng rong): 72 
lô
1. Loại 2 mặt tiền: 48lô
- Hạng A: (Thu theo ngày) 3,00 5,00
- Hạng B: (Thu theo ngày) 3,00 4,00
2. Loại 1 mặt tiền: 24lô
- Hạng B: (Thu theo ngày) 3,00 3,00
- Hạng C: (Thu theo ngày) 3,00 2,00
2/ Chợ Hoà Mỹ, Phường Hoà Minh:
2.1 Hàng tạp hoá, hàng vải:
 - Loại 1 4 15.600
 - Loại 2 4 14.400
 - Loại 2 4 13.200
2.2 Hàng May mặc:
 - Loại 1 3,4 13.200
 - Loại 2 3 12.000
2.3 Hàng bún- Mỹ ký
 - Loại 1 2,25 14.400
 - Loại 2 2,25 13.200
 2.4 Hàng gạo – hàng ăn uống:
 - Loại 1 3,00 14.400
 - Loại 2 3,00 13.200
 - Loại 3 3,00 12.000
2.5 Hàng gia vị:
 - Loại 1 4,00 13.200
 - Loại 2 4,00 12.000
 2.6 Hàng mắm- Giá chua: 1,00 - 3,375 13.200
 2.7 Hàng Đậu khuôn:
  - Loại 1 2,25 13.200
2.8 Hàng rau sống:
  - Loại 1 4,50 14.400
  - Loại 2   3,375 13.200
  - Loaị 3 2,25 12.000
2.9 Hàng hoa- trái cây: 2,00 – 4,00 15.600
2.10 Hàng thịt tươi:
  - Loại 1 2,25 – 3,00 13.200
  - Loại 2 12.000
  2.11 Hàng cá tươi: 0,8 – 2,10
 - Loại 1 14.400
 - Loaị 2 13.200
 - Loại 3 12.000
 2.12 Hàng trầu cau – Hàng linh tinh: 1,00 – 3,00
 - Loại 1 15.600
 - Loaị 2 12.000
 2.13 KIỐT: 5,70 – 11,84



 - Loại 1 14.400
 - Loaị 2 13.200
 - Loại 3 12.000
* Mức thu hộ không cố định: Các mặt 
hàng

1.000 – 3.000

3/ Chợ Quang Thành, Phường Hoà 
Khánh Bắc:
3.1 Hàng đồ nhựa, xoong nồi, gạo, trái cây, 
ăn uống, quần áo, bao bì:
  - Loại 1 4.00 10.115
  - Loại 2 4,00 9.800
  - Loại 3 4,00 8.400
3.2 Hàng Thịt , cá:     2,25 –   3,00
  - Loại 1 10.115
  - Loại 2 9.800
  - Loại 3 9.450
  - Loại 4 9.100
  - Loại 5 8.750
  - Loại 6 8.400
  - Loại 7 8.050
3.3 Rau xanh, Mắm, bún tươi, chả giò 3,00- 3,60
 - Loại 1 9.450
 - Loại 2 9.100
 - Loại 3 8.400
* Mức thu hộ không cố định: Các mặt hàng     1.000 - 2000
 4/ Chợ Thanh Vinh- Phường Hoà 
Khánh Bắc:
4.1 Hàng ăn uống, giải khát, may vá, gạo, 
Xoong nồi, đồ nhựa, mỹ phẩm, mỳ tươi, 
gia vị, giày dép, bao bì đậu khuôn, quần áo

2,54 – 4,95

- Loại 1 9.425
- Loại 2 9.100
- Loại 3 8.775
- Loại 4 8.450
4.2 Hàng thịt, bún tươi, tạp hoá, làm tóc, 
rau xanh, cá

2,70 – 3,40

- Loại 1 8.125
- Loại 2 7.800
- Loại 3 7.475
- Loại 4 7.150
* Mức thu hộ không cố định: Các mặt hàng 1.000 – 2.000
5/ Chợ Kim Liên- Phường Hoà Hiệp 
Bắc:

1,80 – 3,60

- Các mặt hàng: Loại A 15.000
                          Loại B 12.000
                          Loại C 9.000



                        Loại D                      5.000
 * Mức thu hộ không cố định các mặt hàng  1.000 – 3.000
6/Chợ Vật Tư- Phường Hoà Hiệp Bắc: 2,25- 4,00
  - Các mặt hàng: Loại A 7.000
                            Loại B 5.000
 * Mức thu hộ không cố định các mặt hàng  1.000 – 3.000

 
III/ Mức thu phí đối với tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện vận tải cơ giới 

vận chuyển hàng hoá ra vào chợ:

Số TT Loại phương tiện Mức thu
01 Xe có trọng tải dưới 01 tấn  5.000đ/lượt xe
02 Xe có trọng tải từ 01 tấn đến dưới 02 tấn 10.000đ/lượt xe
03 Xe có trọng tải từ 02 tấn đến dưới 05 tấn 20.000đ/lượt xe

Tải trọng của từng loại phương tiện vận tải áp dụng mức thu phí là tải trọng theo thiết 
kế.                            

                                         

                                              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Dương Thành Thị


